
 

Đ/c: Đường Đồng Khởi – P. Tân Hiệp – TP. Biên Hoà 
Tel: (0251) 3894740; Fax: (0251) 3894770 

Kính gửi:   
- Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thành phố 
Long Khánh và Biên Hoà; 
- Các vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu. 
 

Thực hiện Văn bản số 1501/BVTV-HTQT ngày 02/6/2022 của Cục Bảo 
vệ thực vật về việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất 
khẩu. 

Thời gian gần đây, hiện tượng sử dụng sai mã số và sử dụng mã số của tổ 
chức, cá nhân khác để xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường ngày càng diễn ra 
phức tạp. Sai phạm khi sử dụng không đúng mã số vùng trồng và mã số cơ sở 
đóng gói đã khiến nước nhập khẩu cảnh báo vi phạm hoặc tạm dừng nhập khẩu. 
Việc này đã ảnh hưởng lớn đến uy tín hàng nông sản Việt Nam trên thị trường 
quốc tế, nghiêm trọng hơn sẽ làm mất thị trường xuất khẩu. Để quản lý tốt mã số 
vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực 
vật và Thủy lợi có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thành phố 
Long Khánh và Biên Hoà 

- Thông báo đến các tổ chức/cá nhân sở hữu mã số vùng trồng và cơ sở 
đóng gói tại địa phương để biết và thực hiện các nội dung tại văn bản nêu trên 
của Cục Bảo vệ thực vật về việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông 
sản xuất khẩu. 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được 
cấp mã số thực hiện các quy định về mã số vùng trồng, mã số nhà đóng gói đáp 
ứng các yêu cầu theo Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS:744:2020/BVTV về thiết lập và 
giám sát vùng trồng, Tiêu chuẩn cơ sở số TCCS:775:2020/BVTV về thiết lập và 
giám sát cơ sở đóng gói và yêu cầu của thị trường xuất khẩu.  

- Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, 
cơ sở đóng gói tại địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hàng năm 
có báo cáo định kỳ kết quả thực hiện vào tháng 6 và tháng 12 gửi về Chi cục 
Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐỒNG NAI 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT BẢO VỆ  

THỰC VẬT VÀ THỦY LỢI 

Số:          /TTBVTV&TL-TT 
V/v  triển khai Văn bản số 1501/BVTV-
HTQT ngày 02/6/2022 của Cục Bảo vệ 

thực vật về việc quản lý mã số vùng 
trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu 
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2. Các vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu 

- Sử dụng đúng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp khi xuất 
khẩu nông sản do từ ngày 6/6/2022, cơ quan kiểm dịch thực vật chỉ làm thủ tục 
kiểm dịch thực vật cho các lô hàng xuất khẩu có mã số vùng trồng và mã số cơ 
sở đóng gói đứng tên tổ chức/cá nhân sở hữu mã số; 

- Trong trường hợp chủ mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói không trực 
tiếp xuất khẩu mà cho phép các tổ chức, cá nhân khác sử dụng mã số của mình 
thì phải có báo cáo bằng văn bản về Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy 
lợi và Cục Bảo vệ thực vật. Văn bản này sẽ có giá trị đến khi đại diện mã số 
vùng trồng, cơ sở đóng gói có văn bản khác thay thế gửi về Chi cục Trồng trọt, 
Bảo vệ thực vật và Thủy lợi và Cục Bảo vệ thực vật. Đồng thời tổ chức/cá nhân 
đại diện mã số phải có Văn bản đồng ý cho phép các tổ chức cá nhân khác sử 
dụng mã số của mình để xuất khẩu. 

-Thực hiện nghiêm túc các quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. 
Trong quá trình sản xuất, đóng gói phải đảm bảo công tác phòng chống dịch 
Covid-19, an toàn vệ sinh đáp ứng các yêu cầu, quy định về Covid-19 hiện nay 
của thị trường xuất khẩu. 

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi thông báo đến các địa 
phương để triển khai thực hiện, các vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản xuất 
khẩu biết và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 
vướng mắc đề nghị báo cáo về Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Thủy lợi 
(điện thoại: 02513.894740) để kịp thời xử lý./. 

Đính kèm: 

1. Văn bản số 1501/BVTV-HTQT ngày 02/6/2022 của Cục Bảo vệ thực 
vật về việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu; 

2. Danh sách các vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu nông sản. 

 

 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục BVTV; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo); 
- Chi cục PTNT&QLCLNLTS; 
- Chi cục trưởng và các PCCT; 
- Lưu: VT, TT (Toàn) 
 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 
 
 

 
 

Trần Thị Tú Oanh  
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DANH SÁCH VÙNG TRỒNG ĐƯỢC CẤP MÃ SỐ TỈNH ĐỒNG NAI 

TT Tên vùng trồng 
Loại 
hàng 
hóa 

Địa chỉ 
Người đại 

diện 

Thị 
trường 

xuất khẩu 
xã huyện 

1 Công ty TNHH MTV The 
Fruit Republic Cần Thơ Chanh  Thanh 

Sơn 
 Định 
Quán 

Maarten Siebe 
Van Wijk EU 

2 Công ty TNHH MTV The 
Fruit Republic Cần Thơ Chanh  Phú 

An 
Tân 
Phú 

Maarten Siebe 
Van Wijk EU 

3 Công ty TNHH SXTM DV 
Rồng Đỏ Xoài  Hiếu 

Liêm 
Vĩnh 
Cửu   Úc, New 

Zealand 

4 Công ty TNHH Fine Fruit 
Asia Xoài  Phú 

Ngọc 
Định 
Quán 

Peter 
Delinicolas 

Úc, New 
Zealand 

5 
Hợp tác Nông nghiệp - Dịch vụ 
- Thương mại - Du lịch Suối 
Lớn   

Xoài  Xuân 
Hưng 

Xuân 
Lộc 

Nguyễn Thế 
Bảo 

Úc, New 
Zealand 

6 
Hợp tác Nông nghiệp - Dịch vụ 
- Thương mại - Du lịch Suối 
Lớn  

Xoài  Xuân 
Hưng 

Xuân 
Lộc 

Nguyễn Thế 
Bảo 

Úc, New 
Zealand 

7 
Tổ hợp tác Cây Xoài ấp 6 
đồng sở hữu với Công Ty 
TNHH Đông Phương Imexco 

Xoài  Suối 
Nho 

Định 
Quán 

Nguyễn Văn 
Điền 

Úc, New 
Zealand 

8 

Tổ hợp tác Sản xuất-Kinh 
doanh xoài ấp Phú Quý 2  
đồng sở hữu với Công Ty 
TNHH Đông Phương Imexco 

Xoài  La 
Ngà 

Định 
Quán La Quốc Thanh Úc, New 

Zealand 

9 Tổ hợp tác Sản xuất-Kinh 
doanh xoài ấp Phú Quý 2  Xoài  La 

Ngà 
Định 
Quán La Quốc Thanh Úc, New 

Zealand 

10 Tổ hợp tác Sản xuất-Kinh 
doanh xoài ấp Phú Quý 2  Xoài  La 

Ngà 
Định 
Quán La Quốc Thanh Úc, New 

Zealand 

11 Hợp tác Nông nghiệp Thương 
mại Dịch vụ Bàu Sình  Xoài  Suối 

Cao 
Xuân 
Lộc Bùi Sỹ Quyền Úc, New 

Zealand 
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12 Tổ hợp tác xoai Suối Soong 2 Xoài  Phú 
Vinh 

Định 
Quán 

Huỳnh Văn 
Cưng 

Úc, New 
Zealand 

13 Tổ hợp tác sản xuất xoài ấp Mít 
Nài  Xoài  La 

Ngà 
Định 
Quán 

Đặng Văn 
Khoẻ 

Úc, New 
Zealand 

14 Tổ hợp tác sản xuất xoài ấp Phú 
Quý 1  Xoài  La 

Ngà 
Định 
Quán Lê Văn Hiền Úc, New 

Zealand 

15 Tổ hợp tác xoài đài loan ấp 
Vĩnh An  Xoài  La 

Ngà 
Định 
Quán 

Nguyễn Thanh 
Giang 

Úc, New 
Zealand 

16 Tổ hợp tác cây xoài ấp Suối 
Dzui  Xoài  La 

Ngà 
Định 
Quán 

 Đinh Công 
Tâm 

Úc, New 
Zealand 

17 Công ty TNHH DT-Pro Xoài  Hiếu 
Liêm 

Vĩnh 
Cửu 

Nguyễn Đức 
Trung.  

Úc, New 
Zealand 

18 Hợp tác Nông nghiệp Thương 
mại Dịch vụ Bảo Hòa  

Chôm 
chôm 

 Bảo 
Hòa 

Xuân 
Lộc 

Ông Nguyễn 
Ngọc Hiền Hoa Kỳ 

19 Hợp tác Nông nghiệp Thương 
mại Dịch vụ Bảo Hòa 

Chôm 
chôm 

 Bảo 
Hòa 

Xuân 
Lộc 

Ông Nguyễn 
Ngọc Hiền Hoa Kỳ 

20 Hợp tác Nông nghiệp-Dịch vụ-
Thương mại Bình Lộc  

Chôm 
chôm 

 Bình 
Lộc 

Long 
Khánh 

 Ông Phùng 
Thanh Tâm Hoa Kỳ 

21 Hợp tác Nông nghiệp-Dịch vụ-
Thương mại Bình Lộc 

Chôm 
chôm 

 Bình 
Lộc 

Long 
Khánh 

Ông Phùng 
Thanh Tâm   Hoa Kỳ 

22 Hợp tác Nông nghiệp-Dịch vụ-
Thương mại Bình Lộc 

Chôm 
chôm 

 Bình 
Lộc 

Long 
Khánh 

Ông Phùng 
Thanh Tâm   Hoa Kỳ 

23 Hợp tác Nông nghiệp - Dịch vụ 
- Thương mại Xuân Lập 

Chôm 
chôm 

 Xuân 
Lập 

Long 
Khánh 

Ông Trịnh Cao 
Khải  Hoa Kỳ 

24 Hợp tác Nông nghiệp - Dịch vụ 
- Thương mại Xuân Lập 

Chôm 
chôm 

 Xuân 
Lập 

Long 
Khánh 

Ông Trịnh Cao 
Khải  Hoa Kỳ 

25 
Hợp tác Nông nghiệp - Dịch vụ 
- Thương mại - Du lịch Suối 
Lớn  

Xoài Xuân 
Hưng 

Xuân 
Lộc 

Nguyễn Thế 
Bảo Hoa Kỳ 

26 
Hợp tác Nông nghiệp - Dịch vụ 
- Thương mại - Du lịch Suối 
Lớn  

Xoài Xuân 
Hưng 

Xuân 
Lộc 

Nguyễn Thế 
Bảo Hoa Kỳ 

27 Tổ hợp tác Cây Xoài ấp 6  Xoài Suối 
Nho 

Định 
Quán 

Nguyễn Văn 
Điền Hoa Kỳ 
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28 Tổ hợp tác Sản xuất-Kinh 
doanh xoài ấp Phú Quý 2   Xoài La Ngà  Định 

Quán La Quốc Thanh Hoa Kỳ 

29 Tổ hợp tác Sản xuất-Kinh 
doanh xoài ấp Phú Quý 2  Xoài La Ngà  Định 

Quán La Quốc Thanh Hoa Kỳ 

30 Tổ hợp tác Sản xuất-Kinh 
doanh xoài ấp Phú Quý 3 Xoài La Ngà  Định 

Quán La Quốc Thanh Hoa Kỳ 

31 Hợp tác Nông nghiệp Thương 
mại Dịch vụ Bàu Sình  Xoài Suối 

Cao 
Xuân 
Lộc  Bùi Sỹ Quyền Hoa Kỳ 

32 Tổ hợp tác xoai Suối Soong 2 Xoài Phú 
Vinh 

Định 
Quán 

Huỳnh Văn 
Cưng Hoa Kỳ 

33 Tổ hợp tác sản xuất xoài ấp Mít 
Nài  Xoài La Ngà  Định 

Quán 
Đặng Văn 

Khoẻ Hoa Kỳ 

34 Tổ hợp tác sản xuất xoài ấp Phú 
Quý 1  Xoài La Ngà  Định 

Quán Lê Văn Hiền Hoa Kỳ 

35 Tổ hợp tác xoài đài loan ấp 
Vĩnh An  Xoài La Ngà  Định 

Quán 
Nguyễn Thanh 

Giang Hoa Kỳ 

36 Tổ hợp tác cây xoài ấp Suối 
Dzui  Xoài La Ngà  Định 

Quán 
Đinh Công 

Tâm Hoa Kỳ 

37 Công ty TNHH DT-Pro  Xoài Hiếu 
Liêm 

Vĩnh 
Cửu 

Nguyễn Đức 
Trung Hoa Kỳ 

38 Vùng trồng Thanh Bình Chuối  Thanh 
Bình 

Trảng 
Bom Lý Minh Hùng Trung 

Quốc 

39 Vùng trồng Thanh Sơn Chuối  Thanh 
Sơn 

Định 
Quán Võ Văn Tùng Trung 

Quốc 

40 Vùng trồng Xuân Tây Chuối  Xuân 
Tây 

Cẩm 
Mỹ 

Nguyễn Khắc 
Dư  

Trung 
Quốc 

41 Vùng trồng Xuân Hưng Thanh 
long 

 Xuân 
Hưng 

Xuân 
Lộc Thái Văn Nam Trung 

Quốc 

42 Vùng trồng Bảo Quang Thanh 
long 

 Bảo 
Quang 

Long 
Khánh Trần Văn Sáu Trung 

Quốc 

43 Vùng trồng Hưng Thịnh Thanh 
long 

 Hưng 
Thịnh 

Trảng 
Bom   Trung 

Quốc 

44 Vùng trồng Sông Trầu Thanh 
long 

 Sông 
Trầu 

Trảng 
Bom 

Nguyễn Huy 
Luyến 

Trung 
Quốc 

45 Vùng trồng Xuân Bảo Mít  Xuân 
Bảo 

Cẩm 
Mỹ   Trung 

Quốc 

46 Vùng trồng Gia Kiệm Mít  Gia 
kiệm 

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

47 Vùng trồng Bảo Quang Mít  Bảo 
Quang 

Long 
Khánh Vũ Văn Ty Trung 

Quốc 

48 Vùng trồng Bàu Trâm Mít  Bàu 
Trâm 

Long 
Khánh 

Phạm Văn 
Quang 

Trung 
Quốc 

49 Vùng trồng Bình Lộc Mít  Bình 
Lộc 

Long 
Khánh 

Nguyễn Văn 
Huệ 

Trung 
Quốc 
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50 Vùng trồng Trà Cổ Mít  Trà Cổ Tân 
Phú   Trung 

Quốc 

51 Vùng trồng Phú Trung Mít  Phú 
Trung 

Tân 
Phú   Trung 

Quốc 

52 Vùng trồng La Ngà Xoài  La 
Ngà 

Định 
Quán 

Nguyễn Trí 
Thanh 

Trung 
Quốc 

53 Vùng trồng Xuân Hưng Xoài  Xuân 
Hưng 

Xuân 
Lộc 

Nguyễn Thị 
Ngọc Diệu 

Trung 
Quốc 

54 Vùng trồng Phú Lý Xoài  Phú Lý Vĩnh 
Cửu 

Nguyễn Thế 
Duyên 

Trung 
Quốc 

55 Vùng trồng Mã Đà Xoài  Mã Đà  Vĩnh 
Cửu 

Nguyễn Chí 
Cường 

Trung 
Quốc 

56 Vùng trồng Xuân Tây Chôm 
chôm 

 Xuân 
Bảo 

Cẩm 
Mỹ Ngô Văn Bích Trung 

Quốc 

57 Xuan Phu Orchard Thanh 
long 

Xuân 
Phú 

Xuân 
Lộc   Trung 

Quốc 

58 Bao Vinh Orchard Thanh 
long 

Bảo 
Vinh 

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

59 Hung Loc Orchard Thanh 
long 

Hưng 
Lộc 

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

60 Xuan Thanh Orchard Thanh 
long 

Xuân 
Thành 

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

61 Bau Tram Orchard Thanh 
long 

Bau 
Tram 

Tràng 
Bom   Trung 

Quốc 

62 
Mango Hamlet No 6 Grower 
Group Xoài Suối 

nhỏ 
Định 
Quán   Trung 

Quốc 

63 Xuan Hung Prodcution area Xoài Xuan 
Hung  

Xuân 
Lộc   Trung 

Quốc 

64 La Nga Orchard Xoài La Nga Định 
Quán   Trung 

Quốc 

65 Phu Ngoc Orchard Xoài Phu 
Ngoc 

Định 
Quán   Trung 

Quốc 

66 Thanh Son  Orchard Xoài Thanh 
Son 

Định 
Quán   Trung 

Quốc 

67 Suoi Nho Orchard Xoài Suoi 
Nho   

Định 
Quán   Trung 

Quốc 

68 Xuan Hung Orchard Xoài Xuan 
Hung   

Xuân 
Lộc   Trung 

Quốc 

69 Suoi Cao Orchard Xoài Suoi 
Cao  

Xuân 
Lộc   Trung 

Quốc 

70 Xuan Hoa  Orchard Xoài Xuan 
Hoa  

Xuân 
Lộc   Trung 

Quốc 

71 Xuan Bac Orchard Xoài Xuan 
Bac  

Xuân 
Lộc   Trung 

Quốc 
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72 Tran Cau Orchard Xoài Hieu 
Liem  

Vĩnh 
Cửu   Trung 

Quốc 

73 Nguyen Thi Kim Loan 
Orchard Xoài  Hieu 

Liem 
Vĩnh 
Cửu   Trung 

Quốc 

74 Loc Mai Orchard Xoài Gia 
Canh  

Định 
Quán   Trung 

Quốc 

75 Tuc Trung Orchard Xoài Tuc 
Trung 

Định 
Quán   Trung 

Quốc 

76 Binh Loc Orchard Chôm 
chôm 

Bình 
Lộc 

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

77 Xuan Lap Orchard Chôm 
chôm 

 Xuân 
Lập 

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

78 Bau Sen Orchard Chôm 
chôm 

Bau 
Sen  

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

79 Hang Gon Orchard Chôm 
chôm 

Hang 
Gon  

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

80 Xuan Tan Orchard  Chôm 
chôm 

Xuan 
Tan  

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

81 Bao Vinh Orchard Chôm 
chôm 

Bao 
Vinh  

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

82 Suoi Tre Orchard Chôm 
chôm 

Suoi 
Tre  

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

83 Bao Quang Orchard Chôm 
chôm 

Bao 
Quang  

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

84 Bau Tram Orchard Chôm 
chôm 

Bau 
Tram  

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

85 Xuan Dinh Orchard Chôm 
chôm 

Xuan 
Dinh  

Xuân 
Lộc   Trung 

Quốc 

86 Bao Hoa Orchard Chôm 
chôm 

Bao 
Hoa  

Xuân 
Lộc   Trung 

Quốc 

87 Xuan Thanh Orchard Chôm 
chôm 

Xuan 
Thanh   

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

88 Xuan Thien Orchard Chôm 
chôm 

 Xuan 
Thien   

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

89 Gia Tan 1 Orchard Chôm 
chôm 

Gia 
Tan 1  

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

90 Gia Tan 2 Orchard Chôm 
chôm 

Gia 
Tan 2  

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

91 Gia Tan 3 Orchard Chôm 
chôm 

Gia 
Tan 2  

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

92 Gia Kiem Orchard Chôm 
chôm 

Gia 
Kiem  

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

93 Quang Trung Orchard Chôm 
chôm 

Quang 
Trung  

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

94 Bau Ham 2 Orchard Chôm 
chôm 

Bau 
Ham 2  

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 
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95 Hung Loc Orchard Chôm 
chôm 

Hung 
Loc  

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

96 Xa Lo 25 Orchard Chôm 
chôm 

Xa Loc 
25  

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

97 Bao Vinh Orchard Mít Bảo 
Vinh 

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

98 Xuan Tan Orchard Mít Xuân 
Tân 

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

99 Hang Gon Orchard Mít Hang 
Gon  

Long 
Khanh   Trung 

Quốc 

100 Phu Thinh Orchard Mít Phu 
Thinh 

Tân 
Phú   Trung 

Quốc 

101 Phu Loc Orchard Mít Phu 
Loc 

Tân 
Phú   Trung 

Quốc 

102 Bau Ham  Orchard Chuối Bau 
Ham  

Tràng 
Bỏm   Trung 

Quốc 

103 Song Trau Orchard Chuối Song 
Trau  

Tràng 
Bỏm   Trung 

Quốc 

104 Gia Tan 1, Gia Kiem, Quang 
Trung and Xa Lo 25  Orchard Chuối 

Gia 
Tan 1, 

Gia 
Kiem, 
Quang 
Trung 
and Xa 
Lo 25  

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

105 Nguyen Hue Orchard Chuối Quang 
Trung 

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

106 Viet Tin Agriculture 
Investment Co., Ltd Chuối Trung 

Hòa 
Trảng 
Bom   Trung 

Quốc 

107 Vu Van Toan Orchard Chuối Thanh 
Bình 

Trảng 
Bom Vũ Văn Toàn Trung 

Quốc 

108 Do Van Thuong Orchard Mít Xuân 
Bắc 

Xuân 
Lộc 

Đỗ Văn 
Thương 

Trung 
Quốc 

109 Vu Van Toan Orchard Chuối 

Phú 
Lợi, 
Phú 
Hoà, 
Phú 

Vinh, 
Phú 
Tân 

Định 
Quán Vũ Văn Toàn Trung 

Quốc 

110 Le Thanh Hung Orchard Chuối Thanh 
Bình 

Trảng 
Bom 

Lê Thanh 
Hùng 

Trung 
Quốc 

111 Viet Nam healthy fruits 
company Chuối Cây 

Gáo 
Trảng 
Bom Tô Văn Tòng Trung 

Quốc 

112 Dinh Quan's orchard Chuối Gia 
Canh  

Định 
Quán Võ Quan Huy Trung 

Quốc 
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113 Phu Ly's Orchard Chuối Phú Lý Vĩnh 
Cửu Võ Quan Huy Trung 

Quốc 
 
 
 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐÓNG GÓI ĐƯỢC CẤP MÃ SỐ TỈNH ĐỒNG NAI 

TT Tên Cơ sở đóng 
gói Loại hàng hóa 

Địa phương 
Người đại 

diện 

Thị 
trường 

xuất 
khẩu  

Xã Huyện 

1 Cơ sở Thanh Trung Sầu riêng, chôm chôm Bảo Vinh  Long 
Khánh 

0918323641 -
0938532111 

Trung 
Quốc 

2 Hợp tác Dịch vụ 
nông nghiệp ấp 7 Chuối  Thanh 

Sơn  
Định 
Quán 0988684440  Trung 

Quốc 

3 Chi Nhánh Công ty 
TNHH Real Farm Chuối  Thanh 

Bình  
Trảng 
Bom 

0938.947399- 
0977113535 

Trung 
Quốc 

4 
Công ty TNHH 
Nông nghiệp 
SFARM 

Chuối  Xuân Mỹ Cẩm Mỹ 0935395999 Trung 
Quốc 

5 Lê Minh Vương Xoài TT.Định 
Quán 

Định 
Quán 0985996510 Trung 

Quốc 

6 Ngô Minh Chính Xoài TT.Định 
Quán 

Định 
Quán 09750799099 Trung 

Quốc 

7 Võ Kim Điền Xoài  La Ngà Định 
Quán 0918925108 Trung 

Quốc 

8 Hồ Văn Hùng Xoài  La Ngà Định 
Quán 0918478446 Trung 

Quốc 

9 Hộ kinh doanh 
Trường An Chuối  Thanh 

Bình  
Trảng 
Bom 0377 098 335 Trung 

Quốc 

10 
Hộ kinh doanh Cơ 
sở trồng-Thu mua 
chuối Tân Thành 

Chuối  Thanh 
Bình  

Trảng 
Bom 098 328 2174 Trung 

Quốc 

11 Tran Van Minh's 
packing house 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Bình Lộc  Long 
Khánh   Trung 

Quốc 

12 
Tran Thi Bich 
Ngoc's packing 
house 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Bình Lộc  Long 
Khánh   Trung 

Quốc 

13 Vo Minh Hoang's 
packing house 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Bình Lộc  Long 
Khánh   Trung 

Quốc 

14 
Quang Son's 
Cooperative  
packing house 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Thanh 
Sơn  

Định 
Quán   Trung 

Quốc 
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15 Dang Thanh Chau's 
Packing House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Thị trấn 
Định 
Quán 

Định 
Quán   Trung 

Quốc 

16 Le Van Qua's  
Packing House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Thị trấn 
Định 
Quán 

Định 
Quán   Trung 

Quốc 

17 
Nguyen Thi 
Phuong Dung's  
Packing House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

18 
Nguyen Van 
Canh's  Packing 
House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

19 
Nguyen Le Thu 
Ha's  Packing 
House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

20 
Tran Binh 
Nguyen's  Packing 
House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

21 Chau Cuoi Khung's  
Packing House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

22 
Truong Vu 
Truong's  Packing 
House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

23 Tran Thi My Hien's  
Packing House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

24 Le Thi Thu's  
Packing House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

25 Nguyen Thi Lien's  
Packing House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

26 Vu Ngoc Cuong's  
Packing House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

27 
Quach Thi Diem 
My's  Packing 
House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

28 
Nguyen Quoc 
Phuc's  Packing 
House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

29 Nguyen Thi Anh's  
Packing House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 
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30 Nguyen Thi Hoa's  
Packing House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

31 Dao Van Hau's  
Packing House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

32 Nguyen Van Hoa's  
Packing House 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

La Ngà Định 
Quán   Trung 

Quốc 

33 

Hong Thai Duong 
Import Export 
Services Trading 
Company Limited 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Thanh 
Sơn  

Định 
Quán   Trung 

Quốc 

34 
Viet Toan Joint 
Stock Company 
(Branch) 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Sông 
Thao 

Trảng 
Bom   Trung 

Quốc 

35 Van Tam Nguyen 
Limited Company  

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Phú 
Thành Tân Phú   Trung 

Quốc 

36 
An Loc Phat 
Import Export 
Company Limited 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Phường 
Xuân Tân 

Thành 
phố Long 

Khánh 
  Trung 

Quốc 

37 G Viet Nam Trade 
Company Limited 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Phú Sơn Tân Phú   Trung 
Quốc 

38 
Agro King 
Company Limited 
(Branch) 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Quang 
Trung  

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

39 
Thuan Huong 
Production Trading 
Company Limited 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Phu Tuc Đình 
Quan Liu Tác Sáng Trung 

Quốc 

40 An Tu Anh packing 
house 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Gia Tân 3 Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

41 Dung's Trading and 
Packing house 

Chuối, Thanh long, 
nhãn, vải, mít, xoài, 
chôm chôm, dưa hấu 

Quang 
Trung  

Thống 
Nhất   Trung 

Quốc 

42 
Tan Phat Dia 
XINFADI Joint 
Stock Company 

Chuối Bàu Hàm Trảng 
Bom   Trung 

Quốc 

43 
Sofia Vietnam 
International Trade 
Co., Ltd 

Chuối Bàu Hàm Trảng 
Bom Sú Vầy Hà Trung 

Quốc 

44 Vietnam Fresh fruit 
Co., Ltd Chuối Bàu Hàm Trảng 

Bom   Trung 
Quốc 



12 

 
 

45 Vu Van Toan's 
Packing House Chuối Thanh 

Bình  
Trảng 
Bom Vũ Văn Toàn Trung 

Quốc 

46 

Van Xuan 
Agricultural 
Products Import 
and Export Co., 
Ltd 

Chuối Thanh 
Bình  

Trảng 
Bom 

Nguyễn Thị 
Diễm 

Trung 
Quốc 

47 

Hung yen 
Agricultural 
product import 
export company 
Limited 

Chuối Thanh 
Bình  

Trảng 
Bom 

Bùi Thị Cẩm 
Yến 

Trung 
Quốc 

48 
Vietnam healthy 
fruits company 
limited 

Chuối Cây Gáo Trảng 
Bom 

Lý Ngọc 
Minh Châu 

Trung 
Quốc 
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